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	STT
	Lĩnh vực giải quyết
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ đang giải quyết

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
	Từ kỳ trước
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn

	
	
	
	Trực tuyến
	Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
+(10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(12)+(13)
	(12)
	(13)

	1
	Bảo trợ xã hội
	6
	3
	0
	3
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)
	24
	0
	14
	10
	24
	24
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Chứng thực
	52
	51
	1
	0
	52
	49
	3
	0
	0
	0
	0

	4
	Người có công (cấp huyện)
	3
	0
	3
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Đất đai (Cấp huyện)
	114
	0
	42
	72
	103
	[bookmark: _GoBack]102
	0
	1
	11
	6
	5

	6
	Hộ tịch
	112
	112
	0
	0
	105
	97
	7
	1
	7
	7
	0

	TỔNG CỘNG
	311
	166
	60
	85
	293
	281
	10
	2
	18
	13
	5




